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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài Tập Tại Lớp #1 - Học Ôn 
1.  Cái gì đây? 
 

     
 

áo   lá   lá cờ   dù 
 

     
 
 

vé   vớ     vở   xe 
 
 

      
 
 

kệ     tủ   (cái) ly  (cái) tô 
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2. Con gì đây? 
 

     
 
 

con bò    con dế   con dê 
 
 

     
 
 

 con gà   con cá    con sư tử 
 
 
 
 

      
 
 

 con voi   con quạ   con cò 
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3. Trái gì đây? 
 

     
 
 

trái cà  trái lê     trái bí        trái na 
 

    
 
 

trái đu đủ   trái nho   trái bơ 

     
 
 
 

trái đào      trái táo   trái dâu 
 


